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LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND  

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐND ngày 06/01/2022  

của Thường trực HĐND thành phố) 

STT THỜI GIAN HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU ĐỊA ĐIỂM 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1 

01 06/01/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân Hòa 

02 13/01/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân An 

03 20/01/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân Hòa 

04 27/01/2022 
Ông Vũ Văn Nhiệm 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc 
UBND phường Xuân An 

05 10/02/2022 
Ông Hồ Văn Nam 

Ông Trần Công Nghị 
UBND phường Xuân An 

06 17/02/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc  UBND phường Xuân Hòa 

07 24/02/2022 
Ông Vũ Văn Nhiệm 

Bà Nguyễn Thúy Phượng 
UBND phường Xuân An 

08 03/03/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân Hòa 

09 10/3/2022 Bà Trần Công Nghị UBND phường Xuân An 

10 17/3/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân Hòa 

11 24/3/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân An 

12 31/3/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc UBND phường Xuân Hòa 

13 07/4/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân An 

14 14/4/2022 
Ông Trần Công Nghị 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc 
UBND phường Xuân Hòa 

15 21/4/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân An 

16 28/4/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân Hòa 

17 05/5/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân Hòa 

18 12/5/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc UBND phường Xuân An 

19 19/5/2022 
Bà Nguyễn Thúy Phượng 

Ông Trần Công Nghị 
UBND phường Xuân Hòa 

20 26/5/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân An 

21 02/6/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân An 

22 09/6/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân Hòa 

23 16/6/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân An 
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24 23/6/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân Hòa 

25 30/6/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc UBND phường Xuân An 

26 07/7/2022 
Ông Hồ Văn Nam 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc 
UBND phường Xuân Hòa 

27 14/7/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân An 

28 21/7/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân Hòa  

29 28/7/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân An 

30 04/8/2022 Ông Hồ Văn Nam UBND phường Xuân An 

31 11/8/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân Hòa 

32 18/8/2022 
Ông Vũ Văn Nhiệm  

Bà Nguyễn Thúy Phượng 
UBND phường Xuân An 

33 25/8/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc  UBND phường Xuân Hòa 

34 01/9/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân Hòa 

35 08/9/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân An 

36 15/9/2022 Ông Hồ Văn Nam  UBND phường Xuân Hòa 

37 22/9/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc  UBND phường Xuân An 

38 29/9/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm  UBND phường Xuân Hòa 

39 06/10/2022 Ông Hồ Văn Nam  UBND phường Xuân An 

40 13/10/2022 
Ông Trần Công Nghị 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc 
UBND phường Xuân Hòa 

41 20/10/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân An 

42 27/10/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm UBND phường Xuân Hòa 

43 03/11/2022 
Ông Hồ Văn Nam  

Ông Vũ Văn Nhiệm 
UBND phường Xuân Hòa 

44 10/11/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân An 

45 17/11/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân Hòa 

46 24/11/2022 
Bà Nguyễn Thúy Phượng 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc 
UBND phường Xuân An 

47 01/12/2022 Bà Nguyễn Thúy Phượng UBND phường Xuân An 

48 08/12/2022 Ông Trần Công Nghị UBND phường Xuân Hòa 

49 15/12/2022 Ông Hồ Văn Nam  UBND phường Xuân An 

50 22/12/2022 Ông Nguyễn Hoàng Phúc  UBND phường Xuân Hòa 

51 29/12/2022 Ông Vũ Văn Nhiệm  UBND phường Xuân An 
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TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2 

01 06/01/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

02 13/01/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

03 20/01/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

04 27/01/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

05 10/02/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

06 17/02/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

07 24/02/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

08 03/03/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

09 10/03/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

10 17/03/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

11 24/03/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

12 31/03/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

13 07/04/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

14 14/04/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

15 21/04/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

16 28/04/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

17 05/5/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

18 12/5/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

19 19/5/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

20 26/5/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

21 02/6/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

22 09/6/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

23 16/6/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

24 23/6/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

25 30/6/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

26 07/7/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

27 14/7/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

28 21/7/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

29 28/7/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 
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30 04/8/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

31 11/8/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

32 18/8/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

33 25/8/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

34 01/9/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

35 08/9/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

36 15/9/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

37 22/9/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

38 29/9/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

39 06/10/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

40 13/10/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

41 20/10/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

42 27/10/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

43 03/11/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

44 10/11/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

45 17/11/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

46 24/11/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Phú Bình 

47 01/12/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Xuân Bình 

48 08/12/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Phú Bình 

49 15/12/2022 Ông Trần Thanh Tân UBND phường Xuân Bình 

50 22/12/2022 Ông Nguyễn Văn Minh Anh UBND phường Phú Bình 

51 29/12/2022 Ông Đào Đại Giang UBND phường Xuân Bình 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3  

01 06/01/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Thanh 

02 13/01/2022 
Bà Hoàng Thị Anh Thư  

Ông Trần Tuấn Kiệt 
UBND phường Xuân Trung 

03 20/01/2022 Ông Lê Quang UBND phường Bảo Vinh 

04 27/01/2022 Bà Lương Thị Như Nga UBND phường Xuân Thanh 

05 10/02/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt  UBND phường Xuân Trung 

06 17/02/2022 
Bà Lương Thị Như Nga 

Ông Trương Trọng Thy 
UBND phường Bảo Vinh 
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07 24/02/2022 
Ông Lê Quang 

Bà Hoàng Thị Anh Thư 
UBND phường Xuân Thanh 

08 03/03/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Trung 

09 10/03/2022 Bà Lương Thị Như Nga UBND phường Xuân Vinh  

10 17/03/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Thanh 

11 24/03/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư UBND phường Xuân Trung 

12 31/03/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Bảo Vinh 

13 07/4/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Thanh 

14 14/4/2022 Bà Lương Thị Như Nga UBND phường Bảo Vinh 

15 21/4/2022 
Ông Lê Quang 

Ông Trần Tuấn Kiệt 
UBND phường Xuân Trung  

16 28/4/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư UBND phường Xuân Thanh  

17 05/5/2022 Bà Lương Thị Như Nga  UBND phường Bảo Vinh 

18 12/5/2022 
Bà Hoàng Thị Anh Thư  

Ông Trương Trọng Thy 
UBND phường Xuân Thanh 

19 19/5/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Trung 

20 26/5/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Bảo Vinh 

21 02/6/2022 Bà Lương Thị Như Nga  UBND phường Xuân Trung 

22 09/6/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Thanh 

23 16/6/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Xuân Trung 

24 23/6/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư  UBND phường Bảo Vinh 

25 30/6/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Thanh 

26 07/7/2022 Bà Lương Thị Như Nga  UBND phường Bảo Vinh 

27 14/7/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Thanh 

28 21/7/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Trung 

29 28/7/2022 
Bà Hoàng Thị Anh Thư  

Ông Trần Tuấn Kiệt 
UBND phường Xuân Thanh 

30 04/8/2022 
Ông Trương Trọng Thy  

Bà Lương Thị Như Nga  
UBND phường Bảo Vinh 

31 11/8/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Xuân Thanh 

32 18/8/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Trung 

33 25/8/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư  UBND phường Bảo Vinh 

34 01/9/2022 Bà Lương Thị Như Nga  UBND phường Xuân Thanh 
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35 08/9/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Trung 

36 15/9/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Bảo Vinh 

37 22/9/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư  UBND phường Xuân Thanh 

38 29/9/2022 Ông Lê Quang UBND phường Bảo Vinh 

39 06/10/2022 
Bà Lương Thị Như Nga  

Ông Trần Tuấn Kiệt 
UBND phường Xuân Thanh 

40 13/10/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Trung 

41 20/10/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư  UBND phường Bảo Vinh 

42 27/10/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Thanh 

43 03/11/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Xuân Trung 

44 10/11/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Trung 

45 17/11/2022 
Bà Lương Thị Như Nga  

Bà Hoàng Thị Anh Thư  
UBND phường Bảo Vinh 

46 24/11/2022 Ông Lê Quang UBND phường Xuân Thanh 

47 01/12/2022 Bà Lương Thị Như Nga  UBND phường Xuân Trung 

48 08/12/2022 Ông Trương Trọng Thy UBND phường Xuân Thanh 

49 15/12/2022 Ông Trần Tuấn Kiệt UBND phường Bảo Vinh 

50 22/12/2022 Bà Hoàng Thị Anh Thư  UBND phường Xuân Trung 

51 29/12/2022 Ông Lê Quang UBND phường Bảo Vinh 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4 

01 06/01/2022 
Bà Phạm Minh Tâm 

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bảo Quang 

02 13/01/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh UBND xã Bàu Trâm 

03 20/01/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bảo Quang 

04 27/01/2022 Ông Nguyễn văn Dũng UBND xã Bàu Trâm 

05 10/02/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bàu Trâm 

06 17/02/2022 
Bà Phạm Thị Trâm Anh  

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bảo Quang  

07 24/02/2022 
Bà Nguyễn Bích Thủy 

Ông Nguyễn văn Dũng 
UBND xã Bàu Trâm 

08 03/03/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang  

09 10/03/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bàu Trâm 
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10 17/03/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bảo Quang 

11 24/03/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bảo Quang 

12 31/03/2022 
Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bàu Trâm 

13 07/4/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

14 14/4/2022 
Bà Phạm Thị Trâm Anh  

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín 

UBND xã Bàu Trâm 

15 21/4/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bảo Quang 

16 28/4/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

17 05/5/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

18 12/5/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bàu Trâm 

19 19/5/2022 
Bà Nguyễn Bích Thủy 

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín 

UBND xã Bảo Quang 

20 26/5/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

21 02/6/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

22 09/6/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bàu Trâm 

23 16/6/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bảo Quang 

24 23/6/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

25 30/6/2022 
Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bảo Quang 

26 07/7/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bàu Trâm 

27 14/7/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bảo Quang 

28 21/7/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bàu Trâm 

29 28/7/2022 
Ông Nguyễn văn Dũng  

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín 

UBND xã Bảo Quang 

30 04/8/2022 
Bà Phạm Minh Tâm 

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín 

UBND xã Bàu Trâm 

31 11/8/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bảo Quang 

32 18/8/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bàu Trâm 

33 25/8/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bảo Quang 

34 01/9/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bàu Trâm 

35 08/9/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bảo Quang 
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36 15/9/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bàu Trâm 

37 22/9/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

38 29/9/2022 
Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bảo Quang 

39 06/10/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

40 13/10/2022 
Bà Phạm Thị Trâm Anh  

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín)  

UBND xã Bàu Trâm 

41 20/10/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bảo Quang 

42 27/10/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

43 03/11/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

44 10/11/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh   UBND xã Bàu Trâm 

45 17/11/2022 
Bà Nguyễn Bích Thủy 

Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bảo Quang 

46 24/11/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bàu Trâm 

47 01/12/2022 Bà Phạm Minh Tâm UBND xã Bảo Quang 

48 08/12/2022 Bà Phạm Thị Trâm Anh  UBND xã Bảo Quang 

49 15/12/2022 Bà Nguyễn Bích Thủy UBND xã Bàu Trâm 

50 22/12/2022 Ông Nguyễn văn Dũng  UBND xã Bảo Quang 

51 29/12/2022 
Ông Nguyễn Thanh Vinh 
(ĐĐ Thích Hạnh Tín) 

UBND xã Bàu Trâm 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 

01 06/01/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

02 13/01/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

03 20/01/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

04 27/01/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 

05 10/02/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

06 17/02/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc 

07 24/02/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

08 03/03/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

09 10/03/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

10 17/03/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 
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11 24/03/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

12 31/03/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng  UBND xã Bình Lộc 

13 07/4/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

14 14/4/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

15 21/4/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

16 28/4/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 

17 05/5/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

18 12/5/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc 

19 19/5/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

20 26/5/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

21 02/6/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

22 09/6/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 

23 16/6/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

24 23/6/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc 

25 30/6/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

26 07/7/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc  

27 14/7/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

28 21/7/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 

29 28/7/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

30 04/8/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc  

31 11/8/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

32 18/8/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

33 25/8/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

34 01/9/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc  

35 08/9/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

36 15/9/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc 

37 22/9/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

38 29/9/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc  

39 06/10/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

40 13/10/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc 
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41 20/10/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

42 27/10/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc  

43 03/11/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

44 10/11/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND xã Bình Lộc 

45 17/11/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND phường Suối Tre 

46 24/11/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND xã Bình Lộc  

47 01/12/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng UBND phường Suối Tre 

48 08/12/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc 

49 15/12/2022 Bà Phạm Thị Thu Yến UBND phường Suối Tre 

50 22/12/2022 Bà Trương Thị Bích Liên UBND xã Bình Lộc  

51 29/12/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng  UBND phường Suối Tre 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 6 

01 06/01/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

02 13/01/2022 
Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Bàu Sen 

03 20/01/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

04 27/01/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

05 10/02/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

06 17/02/2022 
Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Bàu Sen 

07 24/02/2022 
Ông Lê Văn Thắng 

Ông Lê Văn Cường 
UBND phường Xuân Lập 

08 03/03/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Bàu Sen 

09 10/3/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Xuân Lập 

10 17/3/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Bàu Sen 

11 24/3/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

12 31/3/2022 Ông Trần Anh Linh UBND phường Xuân Lập 

13 07/4/2022 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Xuân Lập 

14 14/4/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Bàu Sen 

15 21/4/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

16 28/4/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

17 05/5/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 



 11 

18 12/5/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Bàu Sen 

19 19/5/2022 
Ông Lê Văn Thắng 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Xuân Lập 

20 26/5/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

21 02/6/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

22 09/6/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Bàu Sen 

23 16/6/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

24 23/6/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

25 30/6/2022 Ông Trần Anh Linh UBND phường Xuân Lập 

26 07/7/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Bàu Sen 

27 14/7/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Xuân Lập 

28 21/7/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Bàu Sen 

29 28/7/2022 
Ông Lê Văn Cường  

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Xuân Lập 

30 04/8/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Xuân Lập 

31 11/8/2022 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Bàu Sen 

32 18/8/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

33 25/8/2022 Ông Lê Văn Cường  UBND phường Bàu Sen 

34 01/9/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

35 08/9/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Bàu Sen 

36 15/9/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

37 22/9/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

38 29/9/2022 Ông Trần Anh Linh UBND phường Xuân Lập 

39 06/10/2022 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Bàu Sen 

40 13/10/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Bàu Sen 

41 20/10/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 

42 27/10/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

43 03/11/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

44 10/11/2022 
Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp 

Ông Trần Anh Linh 
UBND phường Bàu Sen 

45 17/11/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Xuân Lập 
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46 24/11/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Bàu Sen 

47 01/12/2022 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND phường Xuân Lập 

48 08/12/2022 Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp UBND phường Xuân Lập 

49 15/12/2022 Ông Lê Văn Thắng UBND phường Bàu Sen 

50 22/12/2022 Ông Lê Văn Cường UBND phường Xuân Lập 

51 29/12/2022 Ông Trần Anh Linh UBND phường Bàu Sen 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 7 

01 06/01/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND xã Hàng Gòn 

02 13/01/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND phường Xuân Tân 

03 20/01/2022 
Ông Nguyễn Văn Long 

Ông phạm Phú Quốc 
UBND xã Hàng Gòn 

04 27/01/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 

05 10/02/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

06 17/02/2022 
Ông Đỗ Chánh Quang 

Ông Phan Công Tiến 
UBND xã Hàng Gòn 

07 24/02/2022 
Ông Nguyễn Văn Long 

Ông phạm Phú Quốc 
UBND phường Xuân Tân 

08 03/03/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

09 10/3/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

10 17/3/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

11 24/3/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 

12 31/3/2022 Ông phạm Phú Quốc UBND phường Xuân Tân 

13 07/4/2022 
Bà Nguyễn Hoàng Vy 

Ông phạm Phú Quốc 
UBND xã Hàng Gòn 

14 14/4/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND phường Xuân Tân 

15 21/4/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

16 28/4/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 

17 05/5/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND xã Hàng Gòn 

18 12/5/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND phường Xuân Tân 

19 19/5/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

20 26/5/2022 
Ông Phan Công Tiến 

Ông phạm Phú Quốc 
UBND phường Xuân Tân 

21 02/6/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND xã Hàng Gòn 
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22 09/6/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND phường Xuân Tân 

23 16/6/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

24 23/6/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 

25 30/6/2022 Ông Phạm Phú Quốc UBND xã Hàng Gòn 

26 07/7/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

27 14/7/2022 
Ông Đỗ Chánh Quang 

Ông Phạm Phú Quốc 
UBND xã Hàng Gòn 

28 21/7/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND phường Xuân Tân 

29 28/7/2022 Ông Phan Công Tiến UBND xã Hàng Gòn 

30 04/8/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

31 11/8/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

32 18/8/2022 
Ông Nguyễn Văn Long 

Ông Phạm Phú Quốc 
UBND phường Xuân Tân 

33 25/8/2022 Ông Phan Công Tiến UBND xã Hàng Gòn 

34 01/9/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

35 08/9/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

36 15/9/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

37 22/9/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 

38 29/9/2022 Ông Phạm Phú Quốc UBND phường Xuân Tân 

39 06/10/2022 
Bà Nguyễn Hoàng Vy 

Ông Phạm Phú Quốc 
UBND xã Hàng Gòn 

40 13/10/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

41 20/10/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND phường Xuân Tân 

42 27/10/2022 Ông Phan Công Tiến UBND xã Hàng Gòn 

43 03/11/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

44 10/11/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

45 17/11/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND xã Hàng Gòn 

46 24/11/2022 
Ông Phan Công Tiến 

Ông Phạm Phú Quốc 
UBND phường Xuân Tân 

47 01/12/2022 Bà Nguyễn Hoàng Vy UBND phường Xuân Tân 

48 08/12/2022 Ông Đỗ Chánh Quang UBND xã Hàng Gòn 

49 15/12/2022 Ông Nguyễn Văn Long UBND phường Xuân Tân 

50 22/12/2022 Ông Phan Công Tiến UBND phường Xuân Tân 
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51 29/12/2022 Ông Phạm Phú Quốc UBND xã Hàng Gòn 

 


